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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế là tốc 

độ gia tăng không ngừng về các loại phương tiện giao thông. Sự phát triển 

nhanh chóng của các phương tiện giao thông đã dẫn đến tình trạng tắc nghẽn 

giao thông xảy ra rất thường xuyên.Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để đảm bảo 

giao thông thông suốt và sử dụng đèn điều khiển giao thông ở những ngã tư, 

những nơi giao nhau của các làn đường là một giải pháp. 

Để viết chương trình điều khiển đèn giao thông ta có thể viết trên nhiều 

hệ ngôn ngữ khác nhau. Nhưng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành 

công nghiệp chế tạo linh kiện bán dẫn và vi mạch tổng hợp, một hướng phát 

triển mới của các vi xử lý đó hình thành đó là các vi điều khiển. Với nhiều ưu 

điểm, vi điều khiển đó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Bằng cách áp dụng vi điều khiển trong quá trình sản xuất và xử lý, vi điều 

khiển đã thực sự thể hiện được ưu thế của mình so với các thiết bị điều khiển 

thông thường. vì thế việc sử dụng vi điều khiển mang lại hiệu quả khá cao 

trong việc điều khiển tín hiệu giao thông 

Xuất phát từ những nhu cầu thực tế giao thông trên đoạn từ Cầu Rào 

đến Ngã Tư Trại Lính, tình trạng ách tắc thường xảy ra vào những thời gian 

cao điểm. Đặc biệt là 2 nút Cầu Vượt Lạch Tray và Ngã Tư Trại Lính.Với 

ham muốn hiểu biết về về lĩnh vực này, tôi xin chọn đề tài làm đồ án tốt 

nghiệp về: Mục đích của đề tài này là hiểu biết về vấn đề điều khiển giao 

thông qua họ vi xử lý  8051 và quan trọng nhất là những giải pháp giao thông 

tại các ngã tư và cụm ngã tư nhằm tiết kiệm thời gian và ách tắc giao thông. 

Trong quá trình hoàn thiện đồ án tốt nghiệp “Xây dựng mô hình chỉ báo 
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thời gian tại nút giao thông” em đã nhận được sự giúp đỡ, định hướng và 

phân tích chi tiết của Thầy Thân Ngọc Hoàn 

 

 

CHƢƠNG 1. 

CÁC NÚT GIAO THÔNG TỪ NGÃ TƢ THÀNH ĐỘI TỚI 

CẦU RÀO 

1.1. THỰC TRẠNG CÁC NÚT GIAO THÔNG TỪ NGÃ TƢ THÀNH 

ĐỘI TỚI CẦU RÀO. 

1.1.1. Nút giao thông ngã tƣ Thành Đội ( Cầu Đất – Lạch Tray – Lê Lợi – 

Tô Hiệu ) 

Chiều rộng mặt đường phía Cầu Đất 14m, Lạch Tray 18m, Lê Lợi 15m. 

Khoảng cách giữa 2 vạch cho người đi bộ theo trục đường Cầu Đất – 

Lạch Tray là 33m và theo trục đường Lê Lợi – Tô Hiệu là 30,7m. 

Đường Lạch Tray, Tô Hiệu là lối đi thuận cả 2 chiều cho các loại 

phương tiện thô sơ, xe máy, ô tô….(trừ xe có trọng tải > 15 tấn. Còn 

đường 

Lê Lợi các phương tiện chỉ được đi 1 chiều theo hướng Lê Lợi. Và 

Đường Cầu Đất phương tiện chỉ có thể đi một chiều về phía Lạch Tray 
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Hình 1.1:  Ngã tư Thành Đội ( nhìn hướng phố Cầu Đất ) 

Ngã tư có hai trục đường kích thước hình học không đối xứng, cần bố 

trí cụm đèn tín hiệu cho phương tiện và người đi bộ 2 chiều theo 2 hướng như 

nhau. Đây là nút giao thông khá đặc biệt có tới 2 đường 1 chiều đó là Cầu Đất 

chỉ có hướng từ Trung tâm Thành Phố về phía đường Lạch Tray, và Đường 

Lê Lợi hướng xe từ Tô Hiệu, Lạch Tray đi vào thành phố. 

1.1.2. Nút giao thông ngã tƣ Quán Mau (Lạch Tray – An Đà – Đình 

Đông) 

Chiều rộng mặt đường phía Lạch Tray 16m đến 18m, An Đà 10m, 

Đình Đông 7m. 

Chiều rộng lề đường trung bình ở đường Lạch Tray 9,7m, đường An 

Đà, đường Đình Đông 6,2m. 

Khoảng cách giữa 2 vạch cho người đi bộ theo trục đường Lạch Tray là 

33,8m và theo trục đường An Đà – Đình Đông 34,8m. 

Đường Lạch Tray – An Đà – Đình Đông là lối đi thuận 2 chiều cho các 

loại phương tiện, thô sơ, xe máy, xe ô tô….(trừ xe tải trọng > 15 tấn). 

Ngã tư có hai trục đường với kích thước hình học không đối xứng, đặc 

biệt chiều rộng đường và lưu lượng xe khác nhau tương đối lớn, do đó khi bố 

trí các cụm đèn tín hiệu cho phương tiện và người đi cần thêm đèn báo cho rẽ 

phải khi đèn đỏ (hướng An Đà – Đình Đông để tránh ùn tắc bởi đường hẹp). 
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Đèn báo cho phép rẽ này được mắc song song với đèn đỏ của hướng 

An Đà – Đình Đông khi đèn đỏ sang thì đèn báo cho phép rẽ phải sáng xanh 

 

 

Hình 1.2: Nút giao thông Quán Mau 

1.1.3. Nút giao thông cầu vƣợt  Lạch Tray (Lạch Tray – Nguyễn Văn 

Linh – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

Đây là nút giao thông của Thành Phố, đặc biệt khác với các ngã tư 

thông thường, là nút có 2 trục đường cắt nhau và có đường cắt nhỏ cho phép 

phương tiện rẽ phải mà không chịu sự điều khiển của đèn tín hiệu giao thông, 

phương tiện đi thẳng và rẽ trái vì thế lưu lượng giảm đi đáng kể. 

Chiều rộng mặt đường phía Lạch Tray 18m, Nguyễn Bỉnh Khiêm 35m. 

Chiều rộng lề đường trung bình đường Lạch Tray 9,7m đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 8,5m. Khoảng cách giữa 2 vạch cho người đi bộ theo trục đường Lạch 

Tray là 52m 
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Đường Lạch Tray là lối đi thuận cả 2 chiều cho các phương tiện, riêng 

xe ô tô, xe tải > 15 tấn đi qua cầu Vượt khi qua đường Lạch Tray. Các xe đi 

thẳng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng thường qua cầu để tránh đèn giao 

thông nên lượng xe ở đây được giảm thiểu nhất. Kết cấu mặt bằng giao thông 

cũng khá hợp lý. 

 

Hình 1.3: Nút giao thông cầu vượt Lạch Tray 

Ngã tư có 2 trục đường với kích thước hình học không đối xứng và do 

đó có cấu trúc đặc biệt, làn đường rộng với nhiều làn xe chạy nên ngoài 4 cột 

đèn tín hiệu giao thông cao 3,8m, tín hiệu đèn giao thông chính được đặt đối 

diện nơi thuận tiện cho người điều khiển phương tiện thấy dễ dàng. Các cụm 

đèn tín hiệu gồm đèn cho phương tiện và người đi bộ qua 2 chiều được bố trí 

theo 2 hướng như nhau. 

Nút giao thông này là nút giao thông quan trọng của thành phố, là 

hướng đi chủ yếu của các loại xe tải, contener vận chuyện hàng hóa từ cảng 

Hải Phòng đi các khu vực khác. Lượng xe đi qua ngã tư tuy không có xe tải vì 

đã qua cầu vượt nhưng lượng xe con, xe khách và các phương tiện công cộng 

thì rất nhiều. Nên ở nút này thường xuyên xảy ra ách tắc hàng giờ đồng hồ 

vào buổi sáng và chiều tan tầm. Nút giao thông này nối các khu dân cư đông 
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đúc liền kề nhiều trường học và 2 ngã tư Đổng Quốc Bình và Quán Mau nên 

lượng xe nhiều hơn hẳn. 

Nút giao thông này được coi là điểm quan trọng của giao thông Thành 

Phố được thành phố và các cơ quan đưa giải pháp nhằm giảm ách tắc tại đây. 

1.2. CÁC PHƢƠNG ÁN ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG  VÀ Ý 

NGHĨA ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG THEO “LÀN SÓNG XANH” 

1.2.1.  Phƣơng pháp điều khiển đèn giao thông bằng IC số 

Với mạch dùng IC số có những ưu điểm sau:  

- Giá thành rẻ  

- Mạch đơn giản dễ thực hiện 

- Tổn hao công suất bé, mạch có thể dùng pin hoặc acquy 

 Tuy  nhiên khi sử dụng kỹ thuật số rất khó khăn trong việc thay đổi 

chương trình. Muốn thay đổi một chương trình nào đó thì buộc ta phải thay 

đổi phần cứng. Do đó mỗi lần phải lắp lại mạch dẫn đến tốn kém về kinh tế 

mà nhiều khi yêu cầu đó không thực hiện được nhờ phương pháp này. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành kỹ thuật số đặc biệt là cho ra đời 

các họ vi xử lý, vi điều khiển hay PLC đã giải quyết được những bế tắc và 

kinh tế hơn mà phương pháp dùng IC số kết nối lại không thực hiện được.  

1.2.6. Phƣơng pháp điều khiển đèn giao thông bằng  vi điều khiển 

Ngoài ưu điểm của phương pháp trên, phương pháp này còn có những 

ưu điểm sau: 

Do trong vi điều khiển có sử dụng các bộ timer, các hệ thống ngắt, câu 

lệnh đơn giản nên việc lập trình đơn giản hơn.  

Trong mạch có thể sử dụng ngay bộ nhớ trong đối với chương trình có 

quy mô nhỏ rất tiện lợi mà vi xử lý không thực hiện được. 
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Nó có thể giao tiếp nối tiếp trực tiếp với máy tính mà vi xử lý cũng giao 

tiếp được nhưng là giao tiếp song song sang nối tiếp để giao tiếp với máy 

tính.  

1.2.7. Phƣơng pháp điều khiển đèn giao thông với vi mạch dùng kỹ thuật 

vi xử lý 

Với phương pháp này có những ưu điểm sau: 

Ta có thể thay đổi một cách linh hoạt bằng việc thay đổi phần mềm 

trong khi đó phần cứng không thay đổi mà mạch dùng IC số không thể thực 

hiện được mà nếu có thể thực hiện được thì cũng cứng nhắc mà người công 

nhân khó tiếp cận, đễ nhầm.  

Số linh kiện sử dụng trong mạch cũng ít hơn. 

Mạch đơn giản hơn mạch dùng IC số. 

Song do phần cứng của vi xử lý chỉ sử dụng CPU đơn chíp mà không 

có các bộ nhớ RAM, ROM, các bộ timer, hệ thống ngắt. Do vậy việc viết 

chương trình gặp nhiều khó khăn. Do vậy hiện nay để khắc phục những 

nhược điểm trên hiện nay người ta sử dụng bộ vi điều khiển. 

1.2.8. Phƣơng pháp điều khiển đèn giao thông với PLC 

Với phương pháp sử dụng PLC có những ưu diểm sau: 

Lập trình đơn giản, độ tin cậy cao. 

Chức năng điều khiển thay đổi dễ dàng bằng thiết bị lập trình (máy 

tính, màn hình) mà không cần thay đổi phần cứng nếu không có yêu cầu thêm 

bớt các thiết bị nhập xuất. 

Thời gian hoàn thành  một chu trình điều khiển rất nhanh. 

Tuy nhiên phương pháp này có nhiều ưu điểm hơn vi xử lý nhưng việc 

áp dụng trong hệ thống nhỏ là không thích hợp bởi giá thành rất cao.  
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Với những ưu điểm của từng phương pháp là khác  nhau. Tuy nhiên 

thực hiện đồ án này em chọn phương pháp điều khiển bằng vi điều khiển bởi 

đây là phương án  tối ưu nhất phù hợp với đồ án.  

Hiện nay bộ vi điều khiển AT89C51 đang được sử dụng rộng  rãi vì 

vậy em lựa chọn bộ điều khiển này để điều khiển hệ thống 

1.2.9. Ý nghĩa của điều khiển giao thông theo “làn sóng xanh” 

Chúng ta được biết trở ngại giao thông không những ảnh hưởng đến 

mỗi người tham gia giao thông lãng phí thời gian và tiền bạc. Mà còn tăng 

thêm chi phí của xã hội cho các hoạt động giao thông. Vì thế có nhiều phương 

án được đưa ra và một trong số đó là phương án điều khiển đèn giao thông 

theo “làn xanh” 

Khái niệm “làn xanh”  được đề cập đến ở đây chính là làm thế nào để 

phương tiện tham gia giao thông có thể gặp hai đèn xanh liên tiếp ở hai ngã tư 

liền nhau. Muốn được như vậy  chúng ta phải thiết kế điều khiển tín hiệu giao 

thông tập trung các nút giao thông gần kề nhau, thỏa mãn mục tiêu những trục 

đường được ưu tiên khi đèn xanh tại nút số một thì di chuyển tới nút thứ 2 

cũng sẽ gặp đèn xanh. Khi thực hiện điều khiển theo giải pháp này thì cần 

đảm bảo rằng các trục đường không được ưu tiên phải thông suốt, phải tính 

toán thời gian đặt cho mỗi hướng thật hợp lý nhằm đưa ra một giải pháp tối 

ưu nhất khi số lượng xe tham gia không phải giờ cao điểm và giờ cao điểm 

Và tương tự như vậy với các nút tiếp theo. 

Việc điều khiển đèn giao thông theo “làn xanh” sẽ giúp  tăng tính năng 

lưu thông cho các nút giao thông, điều khiển tiện lợi dễ dàng tiết kiệm chi phí 

và có tính mở rộng cao, tối ưu hóa việc tham gia của các phương tiện và khả 

năng thông xe nhanh nhất trong điều kiện cơ sở vật chất đường và các công 

trình hỗ trợ giao thông hiện có. Nâng cao ý thức tham gia giao thông của 

người tham gia vào những tuyến đường có nhiều phương tiện tham gia. 
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CHƢƠNG 2. 

ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU 

KHIỂN TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG THEO “ LÀN SÓNG 

XANH”  

2.1. GIỚI THIỆU VỀ VI ĐIỀU KHIỂN AT89C51 

2.1.1. Tổng quan về vi điều khiển AT89C51 

 

Hình 2.1: Hình dạng AT89C51 

AT89C51 là một hệ vi tính 8 bit đơn chip CMOS có hiệu suất cao, công 

suất nguồn tiêu thụ thấp và có 4KB bộ nhớ ROM Flash xóa được/lập trình 

được. Chip này được sản xuất dựa vào công nghệ bộ nhớ không mất nội dung 

có độ tích hợp cao của Atmel. 

Chip AT89C51 cũng tương thích với tập lệnh và các chân ra của chuẩn 

công nghiệp MCS-51. Flash trên chip này cho phép bộ nhớ chương trình được 

lập trình lại trên hệ thống. Kết hợp một CPU linh hoạt 8 bit với Flash trên một 

chip đơn thể, Atmel 89C51 là một hệ vi tính 8 bit đơn chip mạnh cho ta một 

giải pháp có hiệu quả về chi phí và rất linh hoạt đối với các ứng dụng điều 

khiển. 
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AT89C51 có các đặc trưng chuẩn sau: 4KN Flash, 128 byte RAM, 32 

đường xuất nhập, 2 bộ định thời/đếm 16 bit, một cấu trúc ngắt hai mức ưu 

tiên và 5 nguyên nhân ngắt, một port nối tiếp song công, mạch dao động và 

tạo xung clock trên chip. 

Ngoài ra AT89C51 được thiết kế với logic tĩnh cho hoạt động có tần số 

giảm xuống 0 và hỗ trợ hai chế độ tiết kiệm năng lượng được lựa chọn bằng 

phần mềm. 

Chế độ nghỉ dừng CPU trong khi vẫn cho phép RAM, các bộ định 

thời/đếm, port nối tiếp và hệ thống ngắt tiếp tục hoạt động. 

Cấu hình chân của AT89C51 như sau: 

 

Hình 2.2: Sơ đồ chân của AT89C51 

AT89C51 có tất cả 40 chân. Mỗi chân có chức năng như các đường I/O 

(xuất/nhập), trong đó 24 chân có công dụng kép: mỗi đường có thể hoạt động 

như một đường I/O hoặc như một đường điều khiển hoặc như thành phần của 

bus địa chỉ và bus dữ liệu. 

2.1.2. Các chân vi điều khiển AT89C51 
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Hình 2.2 cho ta sơ đồ chân của chip 89C51. Mô tả tóm tắt chức năng 

của từng chân như sau. 

Như ta thấy trong hình 2.1, 32 trong số 40 chõn của 89C51 có cụng 

dụng xuất/nhập, tuy nhiên 24 trong 32 đường này có 2 mục đích (công dụng). 

Mỗi một đường có thể hoạt động xuất/nhập hoặc hoạt động như một đường 

điều khiển hoặc hoạt động như một đường địa chỉ/dữ liệu của bus địa chỉ/dữ 

liệu đa hợp. 

32 chân nêu trên hình thành 4 port 8 bit. Với các thiết kế yêu cầu một 

mức tối thiểu bộ nhớ ngoài hoặc cỏc thành phần bên ngoài khác, ta có thể sử 

dụng các port này làm nhiệm vụ xuất/nhập. 8 đường cho mỗi port có thể được 

xử lý như một đơn vị giao tiếp với các thiết bị song song như máy in, bộ biến 

đổi D-A, v.v… hoặc mỗi đường có thể hoạt động độc lập giao tiếp với một 

thiết bị đơn bit như chuyển mạch, LED, BJT, động cơ, loa, v.v… 

- Chân Vcc 

Chân cung cấp nguồn (5V ) 

- Chân GND 

Chân nối đất (0V ) 

2.1.2.1. Các port 

a. Port 0 

Port 0 (các chân từ 32 đến 39 trên 89C51) có hai công dụng. Trong các 

thiết kế có tối thiểu thành phần, port 0 được sử dụng làm nhiệm vụ xuất/nhập. 

Trong các thiết kế lớn hơn có bộ nhớ ngoài, port 0 trở thành bus địa chỉ và 

bus dữ liệu đa hợp. 

b. Port 1 

Port 1 chỉ có công dụng là xuất/nhập (các chân từ 1 đến 8 trên 89C51). 

Các chân của port 1 được ký hiệu là P1.0, P1.1, … , P1.7 và được dùng để 
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giao tiếp với thiết bị bên ngoài khi có yêu cầu. Không có chức năng nào khác 

nữa gán cho các chân của port 1, nghĩa là chúng chỉ được sử dụng để giao tiếp 

với các thiết bị ngoại vi. 

 

c. Port 2 

Port 2 (các chân từ 21 đến 28 trên 89C51) có hai công dụng, hoặc làm 

nhiệm vụ xuất/nhập hoặc là byte địa chỉ 16 bit cho các thiết kế có bộ nhớ 

chương trỡnh ngoài hoặc các thiết kế có nhiều hơn 256 byte bộ nhớ dữ liệu 

ngoài. 

d.Port 3 

Port 3 (các chân từ 10 đến 17 trên 89C51) có hai công dụng. Khi không 

hoạt động xuất/nhập, các chân của port 3 có nhiều chức năng riêng (mỗi chân 

có chức năng riêng liên quan đến các đặc trưng cụ thể của 89C51). 

Bảng 2.1: Dưới đây cho ta chức năng của các chân của port 3 

 
 

2.1.2.2. Chân PSEN 

Chân cho phép bộ nhớ chương trình PSEN (program store enable) điều 

khiển truy xuất bộ nhớ chương trình ngoài. Khi AT89C51 đang thực thi 

chương trình trong bộ nhớ chương trình ngoài, PSEN tích cực hai lần cho mỗi 

chu kỳ máy, ngoại trừ trường hợp 2 tác động của PSEN bị bỏ qua cho mỗi lần 

truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài. 
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2.1.2.3. ALE/PROG 

Xung của ngõ ra cho phép chốt địa chỉ ALE (address latch enable) cho 

phép chốt byte thấp của địa chỉ trong thời gian truy suất bộ nhớ ngoài. Chân 

này cũng được dùng làm ngõ vào xung lập trình (PROG) trong thời gian lập 

trình cho Flash. 

Khi hoạt động bình thường, xung của ngõ ra ALE luôn luôn có tần số 

bằng 1/6 tần số của mạch dao động trên chip, có thể được sử dụng cho các 

mục đích định thời từ bên ngoài và tạo xung clock. Tuy nhiên cần lưu ý là 

một xung ALE sẽ bị bỏ qua trong mỗi một chu kỳ truy xuất bộ nhớ dữ liệu 

ngoài. 

2.1.2.4. EA/Vpp 

Chân cho phép truy xuất bộ nhớ ngoài EA (external access enable) phải 

được nối với GND để cho phép chip vi điều khiển tìm nạp lệnh từ các vị trớ 

nhớ của bộ nhớ chương trình ngoài, bắt đầu từ địa chỉ 0000H cho đến FFFFH. 

Tuy nhiên cần lưu ý là nếu bit khúa 1 (lock bit 1) được lập trình, EA sẽ được 

chốt bên trong khi reset. 

EA nên nối với Vcc để thực thi chương trình bên trong chip. 

Chân EA/Vpp còn nhận điện áp cho phép lập trình Vpp trong thời gian 

lập trình cho Flash, điện áp này cấp cho các bộ phận có yêu cầu điện áp 12V. 

2.1.2.5. RESET (RST) 

Ngừ vào RST (chân 9). Mức cao trên chân này trong 2 chu kỳ máy 

trong khi bộ dao động đang hoạt động sẽ reset AT89C51. 

2.1.2.6. XTAL1 & XTAL2 

XTAL1 ngõ vào đến mạch khuếch đại đảo của mạch dao động và ngõ 

vào đến mạch tạo xung clock bên trong chip. 

XTAL2 ngõ ra từ mạch khuếch đại đảo của mạch dao động 

2.1.3. Tổ chức bộ nhớ 
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AT89C51 có không gian bộ nhớ riêng cho chương trình và dữ liệu. Cả 

hai bộ nhớ chương trình và dữ liệu đều đặt bên trong chip, tuy nhiên ta có thể 

mở rộng bộ nhớ chương trình và bộ nhớ dữ liệu bằng cách sử dụng các chip 

nhớ bên ngoài với dung lượng tối đa là 64KB cho bộ nhớ chương trình (hay 

bộ nhớ mã) và 64KB cho bộ nhớ dữ liệu. 

Bộ nhớ nội trong chip bao gồm ROM và RAM. RAM trên chip bao 

gồm vùng RAM đa chức năng (nhiều công dụng), vùng RAM với từng bit 

được định địa chỉ (gọi tắt là vùng RAM định địa chỉ bit), các dãy (bank) thanh 

ghi và các thanh ghi chức năng đặc biệt SFR (special funtion register. Không 

gian nhớ nội này được chia thành: các dãy thanh ghi (00H ÷ 1FH), vùng 

RAM định địa chỉ bit (20H÷2FH), vùng RAM đa mục đích (30H÷7FH) và 

các thanh ghi chức năng đặc biệt (80H÷FFH). 

2.1.3.1.  Vùng RAM định địa chỉ bit 

AT89C51 chứa 210 vị trí bit được định địa chỉ trong đó 128 bit chứa 

trong các byte ở địa chỉ từ 20H đến 2FH và phần cũn lại chứa trong cỏc thanh 

ghi chức năng đặc biệt. 

2.1.3.2. Các dãy thanh ghi 

32 vị trí thấp nhất của bộ nhớ nội chứa các dãy thanh ghi.  

2.1.4. Bộ nhớ ngoài 

Các bộ vi điều khiển cần có khả năng mở rộng các tài nguyên trên chip 

(bộ nhớ, I/O, v.v…) để tránh hiện tượng cổ chai trong thiết kế. Cấu trúc của 

MCS-51 cho ta khả năng mở rộng không gian bộ nhớ chương trình đến 64K 

và không gian bộ nhớ dữ liệu đến 64K. ROM và RAM được thêm vào khi 

cần. 

2.1.4.1. Truy xuất bộ nhớ chƣơng trình ngoài 

Bộ nhớ chương trỡnh ngoài là bộ nhớ chỉ đọc, được cho phép bởi tín 

hiệu PSEN. 
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2.1.4.2. Truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài 

Bộ nhớ dữ liệu ngoài là bộ nhớ đọc/ghi được cho phép bởi các tín hiệu 

RD và WR ở các chân P3.7 và P3.6. 

2.1.4.3. Giải mã địa chỉ 

Nếu có nhiều EPROM hoặc nhiều RAM hoặc cả hai giao tiếp với 

89C51 ta cần phải giải mã địa chỉ. Một IC giải mã điển hình là 74HC138. 

2.2. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÈN GIAO THÔNG TẠI MỘT 

NGÃ TƢ 

 Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của đèn giao thông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3: Mô tả một nút giao thông 

- Cấu tạo: 

Hệ thống đèn giao thông hay là đèn điều khiển giao thông gồm hai cột 

đèn chính được lắp đặt tại hai đầu của hai làn đường khác nhau ở ngã tư. 
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Mỗi một cột đèn gồm 6 đèn đó là 3 đèn chính gồm: đèn xanh, đèn đỏ 

và đèn đỏ; 2 đèn phụ là 2 đèn trên (hình 2.3) dùng điều khiển làn đường dành 

cho người đi bộ: đèn xanh người đi bộ và đèn đỏ người đi bộ. 

- Nguyên tắc hoạt động: 

Cơ chế hoạt động của đèn giao thông thật ra rất đơn giản: Khi đèn của 

làn đường 1(đx1) được bật sáng thì cùng lúc đó đèn đỏ của làn đường 2 (đđ2), 

đèn đỏ cho người đi bộ ở làn đường 1(đđn1), đèn xanh người đi bộ làn đường 

2 (đxn2) cũng được bật sáng.Sau một khoảng thời gian nhất định đx1 tắt,đèn 

vàng 1(đv1) được bật lên . 

Khi đv1 tắt thì đđ2, đđn1, đxn2 mới tắt cùng lúc đó đèn xanh 2(đx2), 

đèn đỏ 1(đđ1), đèn đỏ cho người đi bộ 2(đđn2), đèn xanh cho người đi bộ 

1(đxn1) được bật sáng. 

Lúc đèn vàng 2(đv2) được bật lên cũng là lúc đx2 tắt, đv2 tắt chu kì 

được lập lại với đđ2, đx1… 

Thường thì mỗi cụm ngã tư sẽ có 2 hướng đường: hướng 1 và 2 

Việc hoạt động của các đèn sẽ có cách tính toán đối xứng với nhau. 

Đèn xanh của hướng này sẽ đi cùng với đèn đỏ của hướng còn lại. Và đèn đỏ 

sẽ đi với đèn vàng và đèn xanh của hướng còn lại. 

Cứ như vậy nút giao thông sẽ được vận hành: Ngoài ra còn hướng đi 

cho người đi bộ sẽ chính là đèn đỏ của hướng đó là chiều người đi bộ được 

tham gia theo chiều đó. 

- Giản đồ thời gian cho từng đèn: 

Với một chu kỳ đèn bất kỳ ta có giản đồ thời gian hoạt động của từng 

đèn như sau: Đầu tiên xe là đèn xanh hướng 1 và đèn đỏ hướng 2, tiếp 

đó là đèn đỏ cho người đi bộ ở làn đường 1(đđn1), đèn xanh người đi bộ làn 

đường 2 (đxn2) cũng được bật sáng.Sau một khoảng thời gian nhất định đx1 

tắt,đèn vàng 1(đv1) được bật lên . 

Khi đv1 tắt thì đđ2, đđn1, đxn2 mới tắt cùng lúc đó đèn xanh 2(đx2), 
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đèn đỏ 1(đđ1), đèn đỏ cho người đi bộ 2(đđn2), đèn xanh cho người đi bộ 

1(đxn1) được bật sáng. 

Lúc đèn vàng 2(đv2) được bật lên cũng là lúc đx2 tắt, đv2 tắt chu kì 

được lập lại với đđ2, đx1… 

Thường thì mỗi cụm ngã tư sẽ có 2 hướng đường: hướng 1 và 2 

Việc hoạt động của các đèn sẽ có cách tính toán đối xứng với nhau. 

Đèn xanh của hướng này sẽ đi cùng với đèn đỏ của hướng còn lại. Và đèn đỏ 

sẽ đi với đèn vàng và đèn xanh của hướng còn lại. 

Cứ như vậy nút giao thông sẽ được vận hành: Ngoài ra còn hướng đi 

cho người đi bộ sẽ chính là đèn đỏ của hướng đó là chiều người đi bộ được 

tham gia theo chiều đó. 

2.3. THIẾT KẾ TÍN HIỆU ĐÈN HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC NÚT GIAO 

THÔNG CHẠY THEO CÙNG MỘT TUYẾN ĐƢỜNG (TỔ CHỨC LÀN 

SÓNG XANH – GREEN LINE) 

2.3.1. Giới thiệu về phƣơng pháp điều khiển tín hiệu giao thông theo làn 

sóng xanh 

Đèn tín hiệu hoạt động theo tuyến thường ưu việt hơn hoạt động độc 

lập. Đèn tín hiệu hoạt động theo tuyến đường là đèn tín hiệu ở các nút trên 

cùng một tuyến được sắp xếp đảm bảo xe chạy với tốc độ ổn định khi tới nút 

tiếp theo xe không phải dùng lại mà gặp ngay đèn xanh, như vậy có thể giảm 

được thời gian dừng xe, tiết kiệm nhiên liệu, tăng khả năng thông xe và chạy 

xe được an toàn hơn, hạn chế hiện tượng vượt xe. 

Cách tổ chức giao thông như vậy gọi là tổ chức giao thông theo “làn 

xanh” hay “làn đèn xanh”. Để tổ chức giao thông theo “làn đèn xanh” thì các 

loại xe phải có cùng một tốc độ giới hạn, chạy tập trung và theo từng đợt có 

tính chất chu kỳ. Nếu dòng xe là dòng hỗn hợp các loại xe có tốc độ khác 

nhau thì sẽ có xe đến trước, xe đến sau. Trong trường hợp này ưu tiên xem xét 

đến loại xe có số lượng lớn nhất. 
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Giao thông theo làn sóng xanh thường được tổ chức ở những nút trên 

tuyến giao thông chính của đô thị. Vì vậy, nếu nối tất cả các nút này về một 

trung tâm điều khiển thì việc tổ chức theo làn sóng xanh sẽ dễ dàng hơn. 

2.3.2. Phƣơng pháp tính toán, đặt thời gian cho tín hiệu giao thông. 

Khi đó, chỉ cần điều khiển đèn xanh ở ngã tư thứ hai bật lên trễ sau đèn 

xanh ở ngã tư thứ nhất một khoảng thời gian δt bằng thời gian đi từ ngã tư 

này đến ngã tư kia.  

Trong đó: 

 thời gian chênh lệch giữa hai nút (s) 

L khoảng cách giữa hai nút (m) 

 là vận tốc xe (m/s) 

Ta xác định chu kì đèn chung cho các nút: lấy 4 nút giao thông có lưu 

lượng xe lớn chủ yếu để làm cơ sở, đó là các nút 2,3,4; ta tính thời gian trung 

bình của đèn xanh hướng 1, xanh hướng 2 (theo thời gian các nút chọn làm cơ 

sở). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4: Khoảng cách giữa các nút giao thông 

Dựa vào khoảng cách giữa các nút giao thông ta có thể tính thời gian 

trung bình của một phương tiện vận chuyển giữa các nút , hay còn gọi là : 

thời gian chênh lệch giữa hai nút (s). Nếu coi vận tốc của phương tiện chủ 
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yếu di chuyển trên dọc trục tuyến đường là   = 6,94 m /s ( 25 km /h). Ta có 

bảng thời gian chênh lệch giữa hai nút là như sau : 

 

Bảng 2.2 : Thời gian chệnh lệch giữa  các ngã tư 

 

Chọn ngã tư Đổng Quốc Bình làm mốc một xe bắt đầu chuyển động 

với chu kỳ thời gian đèn sáng là : 

Hướng 1- Hướng dọc trục đường Lạch Tray  

Đèn xanh hướng 1 ( hướng dọc trục đường Lạch Tray ) là X11 = 20s 

Đèn vàng hướng 1 ( hướng dọc trục đường Lạch Tray ) là V11 = 3s 

Đèn đỏ hướng 1 ( hướng dọc trục đường Lạch Tray ) là Đ11 = 18s 

Hướng 2 – Hướng dọc trục đường Đổng Quốc Bình 

Đèn xanh hướng 2 (dọc trục đường Đổng Quốc Bình ) là X12=18s 

Đèn vàng hướng 2 (dọc trục đường Đổng Quốc Bình ) là V12=3s 

Đèn đỏ hướng 2  (dọc trục đường Đổng Quốc Bình ) là Đ12=20s 

 Theo như tính toán ở trên  thì thời gian di chuyển từ ngã tư Đổng Quốc 

Bình tới ngã tư Lạch Tray là 41s . Vì thế để phương tiện sau khi bắt đầu di 

chuyển qua xanh ở ngã tư Đổng Quốc Bình tới ngã tư Lạch Tray gặp đèn 

xanh ( làn sóng xanh )  thì chu kỳ thời gian đèn sáng ngã tư Lạch Tray sẽ là :  

Hướng 1 -  Hướng dọc trục đường Lạch Tray 

Đèn xanh hướng 1 ( hướng dọc trục đường Lạch Tray ) là X21 = 23s 

Đèn vàng hướng 1 ( hướng dọc trục đường Lạch Tray ) là V21 = 3s 

Stt Chiều dài từ nút giao thông 

Khoảng 

cách L(m) 

Vận tốc 

Vt (m/s) 

Thời gian 

δt(s) 

1 Đổng Quốc Bình – Cầu Vượt 285 6,94 41 

2 Cầu Vượt – Quán Mau 350 6,94 51 

3 Quán Mau – Thành Đội 1200 6,94 180 
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Đèn đỏ hướng 1 ( hướng dọc trục đường Lạch Tray ) là Đ21 = 15s 

Hướng 2 -  Hướng dọc trục đường Nguyễn Văn  Linh 

Đèn xanh hướng 2 (dọc đường Nguyễn Văn Linh ) là X22 = 15s 

Đèn vàng hướng 2 (dọc đường Nguyễn Văn Linh) là V22 = 3s 

Đèn đỏ hướng 2(dọc đường Nguyễn Văn Linh) là Đ22 = 23s 

 

 

 

Hình 2.5: Chu kỳ thời gian đèn thứ nhất tại ngã tư Lạch Tray 

và ngã tư Đổng Quốc Bình 

 

Từ hình 2.5 ta thấy để chu kỳ tiếp theo làn sóng xanh được tiếp tục thì 

tại chu kỳ đèn thứ 2 đèn tại ngã tư Lạch Tray phải lập lại đèn tại ngã tư Đổng 

Quốc Bình , đồng thời tại chu kỳ thứ 2 của ngã tư Đổng Quốc Bình  thì thời 

gian đèn đỏ phải là Đ11  = 18 s để bù 3s cho đèn xanh chạy sớm hơn đèn xanh 

tại ngã tư Lach Tray , có như vậy ở chu kỳ thứ 2 thì mới xảy ra làn xanh ở ngã 

tư Lạch Tray . Cứ nhau vậy vòng lặp được lặp đi lặp lại thì đảm bảo làn sóng 

xanh đoạn từ ngã tư Đổng Quốc Bình tới ngã tư Lạch Tray 

 

Hình 2.6: Chu kỳ thời gian đèn thứ hai tại ngã tư Lạch Tray và 

ngã tư Đổng Quốc Bình 

Và  vòng lặp đuợc lặp lại hai chu kỳ đầu 
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Bài toán đặt ra cần giải quyết là từ ngã tư Lạch Tray tới ngã tư Quán 

mau . Thời gian phương tiện đi từ ngã tư Lạch Tray tới ngã tư Quán Mau là 

51s . ta sẽ đặt chu kỳ thời gian là:  

 X31 = 28s , V31 = 3s , Đ31 =20s . 

Và hướng còn lại ngược lại với hướng chính tức là: 

 X32 = 22s , V32 = 1s, Đ32 = 28s.  

 Các đèn tại 4 ngã tư hoạt động cùng nhau lên khi chu kỳ 1 kết thúc thì 

phương tiện đã đi được quãng đường là 51s  tính từ lúc phương tiện bắt đầu 

xuất phát từ ngã tư Đổng Quốc Bình ( tức là đã qua ngã tư Lạch Tray  10s ) . 

vì thế để đảm bảo phương tiện tham gia theo đúng làn sóng xanh  thì ở chu kỳ 

các đèn tiếp theo tại ngã tư Quán Mau phải lặp lại chu kỳ đèn của ngã tư Lạch 

Tray tức là : 

X31 = 23s , V31 = 3s , Đ31 =15s . 

Và hướng còn lại ngược lại với hướng chính : 

 X32 = 15s , V32 = 3s, Đ32 = 23s.  

Tương  tự như vậy ta tính thời gian đèn cho ngã tư Thành Đội , thời 

gian đi từ ngã tư Quán Mau  tới ngã tư Thanh Đội là 180 s . Ta sẽ tính chu kỳ 

thời gian đèn với 60 s. Sau 3 chu kỳ đèn thì phương tiện sẽ tới ngã tư này 

Bảng 2.3:  Bảng tính thời gian đèn  hướng 1 (trục đường chính Lạch Tray ).   

Chu kỳ 

Ngã Tư 
Chu kỳ thứ nhất Chu kỳ thứ hai 

 Xanh Vàng Đỏ Xanh Vàng Đỏ 

Đổng Quốc Bình 20 3 15 20 3 18 

Lạch Tray 23 3 15 20 3 15 

Quán Mau 28 3 20 23 3 15 

Thành Đội 33 3 25 28 3 20 
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CHƢƠNG 3. 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HIỂN THỊ THỜI GIAN THỰC TẠI 

CÁC NÚT GIAO THÔNG ĐIỀU KHIỂN THEO LÀN SÓNG 

XANH 

3.1. MỞ ĐẦU 

Việc kết hợp giữa hiển thị thời gian thực và điều khiển theo làn song 

xanh sẽ giúp người tham gia giao thông thuận tiện nhất, ước lượng và tính 

toán thời gian di chuyển, khả năng xung đột của các phương tiện trong các 

ngã tư. Từ những thông số chung tốc độ xe di chuyển, độ rộng của các ngã tư 

từ đó đặt các thông số cho các nút giao thông một cách hợp lý nhất. 

3.2. LED 7 ĐOẠN 

3.2.1. Các khái niệm cơ bản 

Trong các thiết bị, để báo trạng thái hoạt động của thiết bị đó cho người 

sử dụng với thông số chỉ là các dãy số đơn thuần, thường người ta sử dụng 

"led 7 đoạn". Led 7 đoạn được sử dụng khi các dãy số không đòi hỏi quá phức 

tạp, chỉ cần hiện thị số là đủ, chẳng hạn led 7 đoạn được dùng để hiển thị 

nhiệt độ phòng, trong các đồng hồ treo tường bằng điện tử, hiển thị số lượng 

sản phẩm được kiểm tra sau một công đoạn nào đó... 

Led 7 đoạn có cấu tạo bao gồm 7 led đơn có dạng thanh xếp theo hình 

và có thêm một led đơn hình tròn nhỏ thể hiện dấu chấm tròn ở góc dưới, bên 

phải của led 7 đoạn. 8 led đơn trên led 7 đoạn có Anode(cực +) hoặc 

Cathode(cực -) được nối chung với nhau vào một điểm, được đưa chân ra 

ngoài để kết nối với mạch điện. 8 cực còn lại trên mỗi led đơn được đưa thành 

8 chân riêng, cũng được đưa ra ngoài để kết nối với mạch điện.  
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Hiển thị LED 7 thanh là  phần tử hiển thị thông dụng, để hiển thị các 

phần tử số từ 0 đến 9 trong một số hệ thập phân. Nó gồm 7 thanh xếp thành 

hình số 8, mỗi thanh là một diode ( LED ) phát quang hoặc hiển thị tinh thể 

lỏng. Điode thưòng được cấu tạo từ các chất Ga, As, P …nó cũng có tính chất 

chỉnh lưu như diode thường. Nhưng khi điện áp thuận đạt nên diode vượt quá 

mức ngưỡng Ung nào đó thì diode sáng. Điện áp ngưỡng thay đổi từ 1,5 đến 5 

v tuỳ theo từng loại có màu sắc khác nhau. 

                                              

                             Hình 3.1: Thứ tự các led trong led 7 đoạn 

 LED màu đỏ có điện áp ngưỡng Ung = 1,6 đến 2 v  

 LED màu cam có điện áp ngưỡng Ung = 2,2 đến 3 v 

 LED màu xanh lá cây có điện áp ngưỡng Ung = 2,8 đến 3,2 v 

 LED màu vàng có điện áp ngưỡng Ung = 2,4 đến3, 2 v 

 LED màu xanh ra trời có điện áp ngưỡng Ung = 3 đến 5 v 

Vì led 7 đoạn chứa bên trong nó các led đơn, do đó khi kết nối cần đảm 

bảo dòng qua mỗi led đơn trong khoảng 10mA-20mA để bảo vệ led. Nếu kết 

nối với nguồn 5V có thể hạn dòng bằng điện trở 330Ω trước các chân nhận tín 

hiệu điều hiển.  

Các điện trở 330Ω là các điện trở bên ngoài được kết nối để giới hạn 

dòng điện qua led nếu led 7 đoạn được nối với nguồn 5V.  

Chân nhận tín hiệu a điều khiển led a sáng tắt, ngõ vào b để điều khiển 

led b. Tương tự với các chân và các led còn lại. 
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3.2.2. Kết nối với vi điều khiển 

Ngõ nhận tín hiệu điều khiển của led 7 đoạn có 8 đường, vì vậy có thể 

dùng 1 Port nào đó của Vi điều khiển để điều khiển led 7 đoạn. Như vậy led 7 

đoạn nhận một dữ liệu 8 bit từ Vi điều khiển để điều khiển hoạt động sáng tắt 

của từng led led đơn trong nó, dữ liệu được xuất ra điều khiển led 7 đoạn 

thường được gọi là "mã hiển thị led 7 đoạn". Có hai kiểu mã hiển thị led 7 

đoạn: mã dành cho led 7 đoạn có Anode(cực +) chung và mã dành cho led 7 

đoạn có Cathode(cực -) chung. Chẳng hạn, để hiện thị số 1 cần làm cho các 

led ở vị trí b và c sáng, nếu sử dụng led 7 đoạn có Anode chung thì phải đặt 

vào hai chân b và c điện áp là 0V(mức 0) các chân còn lại được đặt điện áp là 

5V(mức 1), nếu sử dụng led 7 đoạn có Cathode chung thì điện áp(hay mức 

logic) hoàn  toàn ngược lại, tức là phải đặt vào chân b và  c điện áp là 5V(mức 

1). 

- Led anode chung 

                            

                   Hình 3.2: Led 7 đoạn ghép theo kiểu anode chung 

Đối với dạng led anode chung, chân com phải có mức logic 1 và muốn 

sáng led thì tương ứng các chân a-f ,dp phải ở mức 0. 
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Bảng 3.1:  Mã hiển thị led 7 đoạn( led 7 đoạn anot chung: led đơn sáng 

ở mức 0): 

 

Số hiển thị trên 

led 7 đoạn 

Mã hiển thị led 7 

đoạn dạng nhị phân 

Mã Hex 

 dpgfedcba  

0 11000000 C0h 

1 11111001 F9h 

2 10100100 A4h 

3 10110000 B0h 

4 10011001 99h 

5 10010010 92h 

6 11000010 82h 

7 11111000 F8h 

8 10000000 80h 

9 10010000 90h 

A 10001000 88h 

B 10000011 83h 

C 11000110 C6h 

D 10100001 A1h 

E 10000110 86h 

F 10111111 8Eh 

- Led cathode chung 
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Hình 3.3: Led 7 đoạn ghép theo kiểu cathode chung 

Đối với led dạng cathode chung, chân com phải ở mức logic 0 và muốn 

sang led thì tương ứng các chân a-f, dp sẽ ở mức logic 1. 

Bảng 3.2: Mã hiển thị led 7 đoạn dành cho led 7 đoạn canot chung(các 

led đơn sang ở mức 1) 

Số hiển thị trên 

led 7 đoạn 

Mã hiển thị led 7 

đoạn dạng nhị phân 

Mã Hex 

 dpgfedcba  

0 00111111 3Fh 

1 00000110 06h 

2 01011011 5Bh 

3 01001111 4Fh 

4 01100110 66h 

5 01101101 6Dh 

6 01111101 7Dh 

7 00000111 07h 

8 01111111 7Fh 

9 01101111 6Fh 

A 01110111 77h 

B 01111100 7Ch 

C 00111001 39h 

D 01011110 5Eh 

E 01111001 79h 

F 01110001 71h 
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Phần cứng được kết nối với 1 Port bất kì của Vi điều khiển, để thuận 

tiện cho việc xử lí về sau phần cứng nên được kết nối như sau: Px.0 nối với 

chân a, Px.1 nối với chân b, lần lượt theo thứ tự cho đến Px.7 nối với chân dp. 

3.3. GIAO TIẾP VI ĐIỀU KHIỂN VỚI LED 7 ĐOẠN 

3.3.1. Dùng phƣơng pháp quét 

Khi kết nối chung các đường dữ liệu của led 7 đoạn (hình vẽ), ta không 

thể cho các led sáng đồng thời (do ảnh hưởng lẫn nhau giữa các led) mà phải 

thực hiện phương pháp quét, nghĩa là tại một thời điểm chỉ sáng một led và tắt 

các led còn lại. Do hiện tượng lưu ảnh của mắt, ta sẽ thấy leds sáng đồng thời. 

 

                            Hình 3.4: Phương pháp quét 

3.3.2. Dùng phƣơng pháp chốt 

Khi thực hiện tách riêng các đường dữ liệu của led, ta có thể cho phép 

các led sáng đồng thời mà sẽ không có hiện tượng ảnh hưởng của các led, IC 

chốt cho phép lưu trữ dữ liệu cho các led có thể sử dụng là 74LS374. Ta có 
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thể điều khiển nhiều con led 7 đoạn cùng một lúc

. 

                      Hình 3.5: Phương pháp chốt 

3.4. THIẾT KẾ MẠCH VÀ LỰA CHỌN LINH KIỆN 

3.4.1. Mạch dao động và reset 

 

                             Hình 3.6: Mạch dao động và reset 

3.4.1.1. Mạch dao động 

Tinh thể thạch anh (Quartz Crytal) là loại đá trong mờ trong thiên 

nhiên, chính là dioxyt silicium (SiO2). 

Tinh thể thạch anh dùng trong mạch dao động là một lát mỏng được cắt 

ra từ tinh thể. Tùy theo mặt cắt mà lát thạch anh có đặc tính khác nhau. Lát 
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thạch anh có diện tích từ nhỏ hơn 1cm
2
 đến vài cm

2
 được mài rất mỏng, 

phẳng (vài mm) và 2 mặt thật song song với nhau. Hai mặt này được mạ kim 

loại và nối chân ra ngoài để dễ sử dụng. 

                      

                                       Hình 3.7: Thạch anh 

Ðặc tính của tinh thể thạch anh là tính áp điện (Piezoelectric Effect) 

theo đó khi ta áp một lực vào 2 mặt của lát thạch anh (nén hoặc kéo dãn) thì 

sẽ xuất hiện một điện thế xoay chiều giữa 2 mặt. Ngược lại dưới tác dụng của 

một điện thế xoay chiều, lát thạch anh sẽ rung ở một tần số không đổi và như 

vậy tạo ra một điện thế xoay chiều có tần số không đổi. Tần số rung động của 

lát thạch anh tùy thuộc vào kích thước của nó đặc biệt là độ dày mặt cắt. Khi 

nhiệt độ thay đổi, tần số rung động của thạch anh cũng thay đổi theo nhưng 

vẫn có độ ổn định tốt hơn rất nhiều so với các mạch dao động không dùng 

thạch anh (tần số dao động gần như chỉ tùy thuộc vào thạch anh mà không lệ 

thuộc mạch ngoài). 

3.4.1.2. Mạch reset 

Chân Reset (chân 9) có tác dụng reset chip AT89C51, mức tích cực của 

chân này là mức 1, để reset ta phải đưa mức 1 (5V) đến chân này với thời gian 

tối thiếu 2 chu kỳ máy (tương đương 2 S – đối với thạch anh 12MHz). 

Tần số làm việc AT89C51 
12

TAf
f  

 Chu kỳ máy = thời gian sử lý 1 lệnh: T =
f

1
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3.5. MẠCH HIỂN THỊ ĐẾM NGƢỢC CỦA LED 7 ĐOẠN 

Khối hiển thị đếm ngược led 7 đoạn: hiển thị thời gian thực , được hiển 

thị trên led 7 đoạn, các chân của led 7 đoạn được nối thông qua IC chốt 

74LS374 từ IC chốt qua con trở thanh để nối với vi điều khiển. 

 

Hình 3.8: Mạch hiển thị led 7 đoạn 

3.5.1. IC 74LS374 

74LS374  : 8 FF D có ck nảy ở cạnh lên, không có preset hay clear 

nhưng có ngõ cho phép ra chung. Các ngõ ra 3 trạng thái 

                      

                                   Hình 3.9: IC chốt 74LS374 
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FF D: 

Khi nối ngõ vào của FF RS hay JK như hình thì sẽ được FF D : chỉ có 1 

ngõ vào gọi là ngõ vào data(dữ liệu) hay delay(trì hoãn). Hoạt động của FF D 

rất đơn giản : ngõ ra sẽ theo ngõ vào mỗi khi xung Ck tác động cạnh lên hay 

xuống. 

 

     

=>        

 

Hình 3.10: Kí hiệu khối 

    

 

 

               Hình 3.11: Dạng sóng minh hoạ cho hoạt động của FF D 

  FF D thường là nơi để chuyển dữ liệu từ ngõ vào D đến ngõ ra Q cung 

cấp cho mạch sau như mạch cộng, ghi dịch… nên hơn nữa ngõ vào D phải 

chờ một khoảng thời gian khi xung ck kích thì mới đưa ra ngõ ra Q, do đó FF 

D còn được xem như mạch trì hoãn, ngõ D còn gọi là delay. 

3.5.2. Điên trở treo 

 Điện trở treo là điện trở (khoảng 10k) có một đầu treo lên cao (tức là 

được nối lên mức cao, thường là nguồn) và một đầu vào chân output. 

Nếu không có điện trở treo này thì khi chân output chưa xuất dữ liệu thì dữ 

liệu đọc vào sẽ bị chập chờn, không biết nó là 1 hay 0. Nếu được treo lên cao 

thì nó luôn là 1. Khi output xuất tín hiệu 0 thì đảm bảo dữ liệu đọc vào sẽ là 0. 

javascript:void(0)
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                                     Hình 3.12: Điện trở treo 

3.5.3. Đèn led 7 đoạn 

Kết nối theo kiểu anode chung và giao tiếp với vi điều khiển bằng 

phương pháp chốt, dung led 7 đoạn màu đỏ 

 

Hình 3.13: Led 7 đoạn 

3.6. MẠCH HIỂN THỊ TÍN HIỆU ĐÈN 

3.6.1. Nguyên lý hoạt động 

Khi tín hiệu ra port 3 của vi điều khiển là 1 thì (tương ứng với 5v ) thì 

giữa port 0 của vi điều khiển với chân 2 của opto vì thế opto không dẫn dòng  

dẫn tới IC đệm dòng UNL 2803 không hoạt động . relay không hoạt động . 

Khi tín hiệu ra port 0 của vi điều khiển là 0 ( ứng với mức 0v)  thì opto quang 

dẫn dòng 5v về vi điều khiển , qua đo dẫn dòng 24v qua IC đệm dòng  UNL 

2803 cấp nguồn cho  cuộn hút relay , qua đó relay đóng ngắt nguồn 24v cấp 

cho bóng đèn. 
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                          Hình 3.14: Mạch hiển thị tín hiệu đèn 

3.6.2. Opto 4 pin 

Opto  hay còn gọi là cách ly quang là linh kiện tích hợp có cấu tạo gồm 

1 led và 1 photo diot hay 1 photo transitor . Được sử dụng để cách ly giữa các 

khối chênh lệch nhau về điện hay công suất như khối có công suất nhỏ với 

khối có điện áp lớn 

 
Hình 3.15: cấu tạo opto pc817 

Nguyên lý hoạt động : 
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Khi có dòng nhỏ đi qua 2 đầu cảu led có trong opto làm cho led phát 

sáng . 

Khi led phát sáng thì làm thồn 2 cực của photo diode  , mở cho dòng 

điện chạy qua. 

3.6.3. UNL2803 

IC UNL28013 là con IC đệm dòng  và có thể chịu dòng dẫn tới 500 mA 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Hình 3.16: cấu tạo của UNL2803 

Các Chân input từ 1-8 , tương ứng là các chân output từ 11-18 . 

Nếu đầu vào mức thấp ( = 0 )  thì đầu ra thả nổi . Nếu đầu vào mức cao 

(=1 )  thì đầu ra bằng 0 

UNL 2803 là loại IC hút dòng , chân số 9 nối GND , chân số 10 nối 

VCC hoặc không nối cũng được. Ngoài ra trong UNL 2803  có các diode 

tránh ngược dòng khi điều khiển 
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3.7. THIẾT BỊ MẠCH ĐỘNG LỰC 

- Biến áp 3A biến đổi điện áp 220VAC  thành điện áp 24VDC  để cấp 

nguồn cho các thiết bị sử dụng điện áp 24V trong mạch như bộ chỉnh lưu. 

- Bộ chỉnh lưu điện áp xoay chiều thành điện áp 1 chiều 24VDC và 

5VDC 

 

Hình 3.17: Bộ chỉnh lưu điện áp 

-24 relay trung gian nhằm nhiệm vụ đóng cắt để cấp nguồn 24VDC cho 

bóng đèn 48 đèn tín hiệu trong đó 16 đèn xanh, 16 đèm vàng, 16 đèn đỏ: 

Tổng chiều dài mô hình là 260cm, rộng 60cm, khoảng cách giữa các 

ngã tư theo tỉ lệ thực tế là 1:1:4 trong thực tế là Từ Đổng Quốc Bình đến Cầu 

vượt Lạch Tray là 285m, từ Cầu vượt Lạch Tray đến Quán Mau là 335m, từ 

Quán 

Mau đến ngã tư Thành Đội là 1200m. 
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3.8. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 

 

                                  Hình 3.18: Sơ đồ nguyên lý 

3.9. SƠ ĐỒ MẠCH IN 

 

                                 Hình 3.19: Sơ đồ mạch in 



48 
 

3.10. XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHẦN MỀM HIỂN THỊ 

3.10.1. Sơ đồ thuật giải 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

          

                                                                

 

 

  

  

   

                                                                      

          

          

 

 

  

  

 

               

 

Đ 

S 

Đ 

S 

Đ 

S 

Đ 

S 

Start 

 

 

 

 

 

 

star 

 

 

sta   

Đoạn11: khởi tạo xanh cột 1 và cột 3 hiện giá trị 20; đỏ cột 2 và cột 4 hiện 

giá trị 23 

Đếm lùi 

   20s 

Đoạn 12: khởi tạo vàng cột 1 và cột 3 hiện giá tri 3; đỏ cột 2 và cột 4 hiện 

giá trị 3 

 

Đếm lùi 

     3s 

Đoạn 13: khởi tạo đỏ cột 1 và cột 3 hiện giá trị 15; xanh cột 2 và cột 4 hiện 

giá trị 12 

Đoạn 14: khởi tạo đỏ cột 1 và cột 3 hiện giá tri 3; vàng cột 2 và cột 4 hiện giá 

trị 3 

 Đếm lùi                 

    12s 

  Đếm lùi 

      3s 

Đoạn 15: khởi tạo xanh cột 1 và cột 3 hiện giá trị 20; đỏ cột 2 và cột 4 hiện 

giá trị 23 

A B 
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Đếm lùi  

  20s 

Đoạn 16: khởi tạo vàng cột 1 và cột 3 hiện giá trị 3; đỏ cột 2 và cột 4 

hiện giá trị 3 

Đếm lùi 

   3s 

A 

Đoạn 17: khởi tạo đỏ cột 1 và cột 3 hiện giá trị 18; xanh cột 2 và 4 hiện 

giá trị 15 
 

Đếm lùi 

  15s 

Đoạn 18: khởi tạo đỏ cột 1 và cột 3 hiện giá trị 3; vàng cột 2 và cột 

4 hiện giá trị 3 

 

Đếm lùi 

  3s 

B 

S 

Đ 

S 

Đ 

S 

Đ 

S 

Đ 
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3.10.2. Chƣơng trình điều khiển 

Chƣơng trình cho ngã tƣ Đổng Quốc Bình: 

main: 

main: 

mov tmod,#01h 

mov 31h,#23 

mov 30h,#20 

mov p2,#00001100b 

cho: 

call display 

call delay 

dec 31h 

dec 30h 

mov a,31h 

mov a,30h 

cjne a,#255,cho 

mov 31h,#3 

mov 30h,#3 

mov p2,#00001010b 

clr p1.7 

cho1: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho1 



51 
 

mov 30h,#15 

mov 31h,#12 

mov p2,#00100001b 

cho2: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho2 

mov 31h,#3 

mov 30h,#3 

mov p2,#00010001b 

cho3: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho3 

mov 31h,#23 

mov 30h,#20 

mov p2,#00001100b 

cho4: 

call display 

call delay 
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dec 31h 

dec 30h 

mov a,31h 

mov a,30h 

cjne a,#255,cho4 

mov 31h,#3 

mov 30h,#3 

mov p2,#00001010b 

cho5: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho5 

mov 30h,#18 

mov 31h,#15 

mov p2,#00100001b 

cho6: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho6 

mov 31h,#3 
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mov 30h,#3 

mov p2,#00010001b 

cho7: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho7 

ljmp main 

maled7:db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h 

display: 

mov a,30h 

mov b,#10 

div ab 

mov dptr,#maled7 

movc a,@a+dptr 

mov p0,a 

clr p1.1 

setb p1.1 

mov a,b 

movc a,@a+dptr 

mov p0,a 

clr p1.0 

setb p1.0 

mov a,31h 

mov b,#10 
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div ab 

mov dptr,#maled7 

movc a,@a+dptr 

mov p0,a 

clr p1.3 

setb p1.3 

mov a,b 

movc a,@a+dptr 

mov p0,a 

clr p1.2 

setb p1.2 

ret 

delay: 

push 07 

mov r7,#20 

setb tr0 

delay1: 

mov th0,#high(-50000) 

mov tl0,#low(-50000) 

jnb tf0,$ 

clr tf0 

djnz r7,delay1 

clr tr0 

pop 07 

ret 

end 

 

 



55 
 

Chƣơng trình điều khiển cho ngã tƣ Lạch Tray: 

main: 

mov tmod,#01h 

jnb p1.7,ghep 

mov 30h,#00 

mov 31h,#00 

mov p3,#00000000b 

call display 

sjmp main 

ghep: 

mov 31h,#26 

mov 30h,#23 

mov p2,#00001100b 

cho: 

call display 

call delay 

dec 31h 

dec 30h 

mov a,31h 

mov a,30h 

cjne a,#255,cho 

mov 31h,#3 

mov 30h,#3 

mov p2,#00001010b 

clr p1.6 

cho1: 

call display 

call delay 
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dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho1 

mov 30h,#15 

mov 31h,#12 

mov p2,#00100001b 

cho2: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho2 

mov 31h,#3 

mov 30h,#3 

mov p2,#00010001b 

cho3: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho3 

mov 31h,#23 
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mov 30h,#20 

mov p2,#00001100b 

cho4: 

call display 

call delay 

dec 31h 

dec 30h 

mov a,31h 

mov a,30h 

cjne a,#255,cho4 

mov 31h,#3 

mov 30h,#3 

mov p2,#00001010b 

cho5: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho5 

mov 30h,#18 

mov 31h,#15 

mov p2,#00100001b 

cho6: 

call display 

call delay 

dec 30h 
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dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho6 

mov 31h,#3 

mov 30h,#3 

mov p2,#00010001b 

cho7: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho7 

ljmp ghep 

maled7:db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h 

display: 

mov a,30h 

mov b,#10 

div ab 

mov dptr,#maled7 

movc a,@a+dptr 

mov p0,a 

clr p1.1 

setb p1.1 

mov a,b 

movc a,@a+dptr 
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mov p0,a 

clr p1.0 

setb p1.0 

mov a,31h 

mov b,#10 

div ab 

mov dptr,#maled7 

movc a,@a+dptr 

mov p0,a 

clr p1.3 

setb p1.3 

mov a,b 

movc a,@a+dptr 

mov p0,a 

clr p1.2 

setb p1.2 

ret 

delay: 

push 07 

mov r7,#20 

setb tr0 

delay1: 

mov th0,#high(-50000) 

mov tl0,#low(-50000) 

jnb tf0,$ 

clr tf0 

djnz r7,delay1 

clr tr0 
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pop 07 

ret 

end 

Chƣơng trình điều khiển cho ngã tƣ Quán Mau: 

main: 

mov tmod,#01h 

jnb p1.6,ghep 

mov 30h,#00 

mov 31h,#00 

mov p3,#00000000b 

call display 

sjmp main 

ghep: 

mov 31h,#31 

mov 30h,#28 

mov p2,#00001100b 

cho: 

call display 

call delay 

dec 31h 

dec 30h 

mov a,31h 

mov a,30h 

cjne a,#255,cho 

mov 31h,#3 

mov 30h,#3 

mov p2,#00001010b 

clr p1.7 
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cho1: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho1 

mov 30h,#20 

mov 31h,#17 

mov p2,#00100001b 

cho2: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho2 

mov 31h,#3 

mov 30h,#3 

mov p2,#00010001b 

cho3: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 
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mov a,31h 

cjne a,#255,cho3 

mov 31h,#26 

mov 30h,#23 

mov p2,#00001100b 

cho4: 

call display 

call delay 

dec 31h 

dec 30h 

mov a,31h 

mov a,30h 

cjne a,#255,cho4 

mov 31h,#3 

mov 30h,#3 

mov p2,#00001010b 

cho5: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho5 

mov 30h,#15 

mov 31h,#12 

mov p2,#00100001b 

cho6: 
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call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho6 

mov 31h,#3 

mov 30h,#3 

mov p2,#00010001b 

cho7: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho7 

ljmp ghep 

maled7:db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h 

display: 

mov a,30h 

mov b,#10 

div ab 

mov dptr,#maled7 

movc a,@a+dptr 

mov p0,a 

clr p1.1 
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setb p1.1 

mov a,b 

movc a,@a+dptr 

mov p0,a 

clr p1.0 

setb p1.0 

mov a,31h 

mov b,#10 

div ab 

mov dptr,#maled7 

movc a,@a+dptr 

mov p0,a 

clr p1.3 

setb p1.3 

mov a,b 

movc a,@a+dptr 

mov p0,a 

clr p1.2 

setb p1.2 

ret 

delay: 

push 07 

mov r7,#20 

setb tr0 

delay1: 

mov th0,#high(-50000) 

mov tl0,#low(-50000) 

jnb tf0,$ 
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clr tf0 

djnz r7,delay1 

clr tr0 

pop 07 

ret 

end 

Chƣơng trình điều khiển cho ngã tƣ Thành Đội: 

main: 

mov tmod,#01h 

jnb p1.7,ghep 

mov 30h,#00 

mov 31h,#00 

mov p3,#00000000b 

call display 

sjmp main 

ghep: 

mov 31h,#36 

mov 30h,#33 

mov p2,#00001100b 

cho: 

call display 

call delay 

dec 31h 

dec 30h 

mov a,31h 

mov a,30h 

cjne a,#255,cho 

mov 31h,#3 
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mov 30h,#3 

mov p2,#00001010b 

clr p1.6 

cho1: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho1 

mov 30h,#25 

mov 31h,#22 

mov p2,#00100001b 

cho2: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho2 

mov 31h,#3 

mov 30h,#3 

mov p2,#00010001b 

cho3: 

call display 

call delay 
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dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho3 

mov 31h,#31 

mov 30h,#28 

mov p2,#00001100b 

cho4: 

call display 

call delay 

dec 31h 

dec 30h 

mov a,31h 

mov a,30h 

cjne a,#255,cho4 

mov 31h,#3 

mov 30h,#3 

mov p2,#00001010b 

cho5: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho5 

mov 30h,#20 



68 
 

mov 31h,#17 

mov p2,#00100001b 

cho6: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho6 

mov 31h,#3 

mov 30h,#3 

mov p2,#00010001b 

cho7: 

call display 

call delay 

dec 30h 

dec 31h 

mov a,30h 

mov a,31h 

cjne a,#255,cho7 

ljmp ghep 

maled7:db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h 

display: 

mov a,30h 

mov b,#10 

div ab 

mov dptr,#maled7 
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movc a,@a+dptr 

mov p0,a 

clr p1.1 

setb p1.1 

mov a,b 

movc a,@a+dptr 

mov p0,a 

clr p1.0 

setb p1.0 

mov a,31h 

mov b,#10 

div ab 

mov dptr,#maled7 

movc a,@a+dptr 

mov p0,a 

clr p1.3 

setb p1.3 

mov a,b 

movc a,@a+dptr 

mov p0,a 

clr p1.2 

setb p1.2 

ret 

delay: 

push 07 

mov r7,#20 

setb tr0 

delay1: 
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mov th0,#high(-50000) 

mov tl0,#low(-50000) 

jnb tf0,$ 

clr tf0 

djnz r7,delay1 

clr tr0 

pop 07 

ret 

end 

3.11. XÂY DƢNG MÔ HÌNH 

Giới thiệu tổng thể về mô hình điều khiển tín hiệu đèn giao thông theo 

làn sóng xanh đoạn từ Ngã tư Thành Đội đến Cầu Rào. 

Tổng chiều dài mô hình là 130cm, chiều rộng 60cm, kích thước đường 

trong mô hình 30cm, chiều cao cột 30cm. 

Mỗi ngã tư gồm 4 cột được lắp đặt 12 đèn xanh đỏ vàng. 

 

Hình 3.20: Mô hình đèn giao thông tại 2 ngã tư 

Trong mô hình đã có một số đoạn được chỉnh thẳng để tiện cho việc 

thiết kế và lắp đặt khoan ống. Như đoạn từ Quán Mau đến ngã tư Thành Đội 

và các ngã tư có cấu tạo không đối xứng như ngã tư Thành Đội, Quán Mau 

khi thi công đã được cố ý thiết kế đối xứng trong mô hình. 

Mô hình chú trọng việc giải quyết “làn sóng xanh” lên chưa giải quyết 
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được đền đi bộ. 

 

Hình 3.21: Một nút giao thông trong mô hình. 
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KẾT LUẬN 

 

Đồ án tìm hiểu về phương án thiết kế “Mô hình chỉ báo thời gian tại nút 

giao thông” nhằm cải thiện tình hình giao thông tại các ngã tư trọng điểm, giải 

quyết tốt nhất nhiệm vụ của đèn giao thông giúp cho giao thông được thông 

suốt và hợp lý. 

Trong đồ án này em chủ yếu tìm hiểu đưa ra giải pháp “tạo ra thời gian 

thực tai các nút giao thông”. Tối ưu hóa nhất nhằm giúp người tham gia giao 

thông thuận tiện nhất, ước lượng và tính toán thời gian di chuyển, khả năng 

xung đột của các phương tiện trong các ngã tư. Từ những thông số chung tốc 

độ xe di chuyển, độ rộng của các ngã tư từ đó đặt các thông số cho các nút 

giao thông một cách hợp lý nhất. 

Và kết hợp vời làn sóng xanh với các ngã tư có khoảng cách gần nhau 

đảm bảo cho tính toán hợp lý điều khiển chung nhằm hợp lý hóa điều khiển 

và tối ưu việc thực hiện. 

Sau khi thực hiện đồ án em đã tập hoàn thành các nội dung như sau: 

Mô tả thực trạng tại các nút giao thông từ Ngã tư Trại Lính về Cầu Rào. 

Tìm hiểu về vi điều khiển 89c51, ứng dụng vi điều khiển xây dựng mô 

hình chỉ báo thời gian tại nút giao thông. 

Đồ án được thực hiện trong một thời gian ngắn không tránh khỏi những 

sai sót mong các thầy cô thông cảm và giúp đỡ em hoàn thiện đồ án này. 

Sau gần 3 tháng thực hiện đồ án tốt nghiệp “ Thiết kế và xây dựng mô 

hình chỉ báo thời gian tại nút giao thông ” đã phần nào hoàn thành , ngoài 

sự cố gắng của bản thân em đã nhận được sự khích lệ rất nhiều từ phía nhà 

trường, thầy cô, gia đình và bạn bè.  

Lời đầu tiên em muốn nói là em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn 

tận tình của thầy Thân Ngọc Hoàn ,Khoa điện tự động  trường ĐH dân lập 



73 
 

Hải Phòng. Dù rất  bận rộn với công việc những thầy vẫn dành thời gian để 

hướng dẫn em hoàn thiện đồ án này. 

Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy  cô giáo trong khoa Điện tự 

động – trường ĐH  dân lập Hải Phòng  cũng như các thầy cô trong trường đã 

giảng dạy , giúp đỡ em trong 4 năm học vừa qua. Chính các thầy cô đã  xây 

dựng cho chúng em những kiến thức nền tảng và những kiến thức chuyện 

môn để có thể hoàn thiện đồ án  này cũng như công việc của mình sau này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

Hải phòng, ngày 15 tháng10 năm2012 

Sinh viên 

 

 

Trần Mạnh Hùng 
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